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I.Trắc nghiệm: (10 điểm). Chọn và ghi lại chữ cái đầu của đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Việc Nhà nước tạo mọi điều kiện cho công dân buôn bán để phát triển kinh tế theo đúng quy định của pháp luật thể hiện
	A. quyền lao động.
	B. quyền tham gia quản lí nhà nước.

	C. quyền tự do kinh doanh.
	D. quyền sở hữu tài sản.


Câu 2: Pháp luật nước ta quy định cấm sử dụng người lao động làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm khi chưa đủ
	A. 15 tuổi.
	B. 17 tuổi.

	C. 16 tuổi.
	D. 18 tuổi.


Câu 3: Thuế không có tác dụng nào sau đây?

	A. Ổn định thị trường.
	B. Phát triển kinh tế.

	C. Điều chỉnh cơ cấu.
	D. Gây ra lạm phát. 


Câu 4: Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm
	A. mục đích thu lợi nhuận.
	B. thâu tóm nguồn viện trợ.

	C. thúc đẩy quá trình đầu tư.
	D. xóa bỏ hiện tượng độc quyền.


Câu 5: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để
	A. phân chia lại thị trường thế giới.
	B. chiếm lĩnh nguồn ngân sách quốc gia.

	C. thay đổi đồng bộ cơ cấu nền kinh tế.
	D. lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội.


Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay?
	A. Tự nguyện, tiến bộ.
	B. Vợ chồng bình đằng.

	C. Một vợ, một chồng.
	D. Cha mẹ ép buộc.


Câu 7: Theo quy định của pháp luật, bất cứ người kinh doanh nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ
	A. kê khai đúng số vốn.
	B. thu hút nguồn viện trợ.

	C. thế chấp mọi tài sản.
	D. tăng đầu cơ tích trữ.


Câu 8: Pháp luật nước ta quy định cấm nhận trẻ em chưa đủ bao nhiêu tuổi vào làm việc?
	A. 15 tuổi.
	B. 17 tuổi.

	C. 16 tuổi.
	D. 18 tuổi.


Câu 9: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội được gọi là
	A. kinh doanh.
	B. hòa bình.

	C. lao động.
	D. dân chủ.


Câu 10: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, độ tuổi kết hôn của nam và nữ là bao nhiêu?
	A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
	B. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 19 tuổi trở lên.

	C. Nam từ đủ 21 trở lên, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.
	D. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.


Câu 11: Hoạt động kinh doanh nào sau đây vi phạm pháp luật?
	A. Quét rác, thu gom ve chai.
	B. Sản xuất giống cây trồng.

	C. Buôn bán, tàng trữ ma túy.
	D. Bán quần áo, giày dép.


Câu 12: Câu thành ngữ " Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn " có ý nghĩa gì ?

 A. Vợ chồng không thống nhất được quan điểm chung.

 B. Vợ chồng đưa ra được thống nhất chung, cùng nhau giải quyết được công việc.

 C. Chồng không đồng ý với lời tham gia của vợ.

 D. Tự ý giải quyết vấn đề không nghe theo lời khuyên của vợ (hoặc chồng).

Câu 13: Thuế là gì?

	A. Một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước.

	B. Thuế là tiền lãi của người kinh doanh nộp vào ngân sách nhà nước.

	C. Thuế có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế.

	D. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Câu 14: Ý kiến nào sau đây là không đúng trong kinh doanh?
	A. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước.
	B. Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.

	C. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì.
	D. Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật.


 Câu 15: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là công dân có quyền
	A. kinh doanh bất cứ mặt hàng nào cũng được, không ai có quyền can thiệp.

	B. kinh doanh không cần phải kê khai, đặc biệt là đối với người buôn bán nhỏ.

	C. tự do lựa chọn mặt hàng, quy mô kinh doanh nhưng phải theo quy định của Pháp luật.

	D. Làm mọi cách để được lợi nhuận cao cho dù kinh doanh cả hàng cấm.


Câu 16: Trong các quyền sau, quyền nào không thuộc quyền lao động?
	A. Quyền được thuê mướn người lao động.
	B. Quyền tự do kinh doanh.

	C. Quyền sở hữu tài sản.
	D. Quyền mở trường dạy học, dạy nghề.


Câu 17: Hành vi vi phạm luật Lao động nào sau đây thuộc về người lao động?
	A. Thuê trẻ em 13 tuổi làm hầm mỏ.
	B. Nghỉ việc dài ngày không có lí do.

	C. Kéo dài thời gian thử việc.
	D. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận.


Câu 18: Hà 14 tuổi, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc để làm giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Hà có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây?
	A. Xin vào biên chế, làm việc cơ quan nhà nước.
	B. Buôn bán pháo trong ngày Tết.

	C. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
	D. Vay tiền ngân hàng để lập công ty sản xuất.


Câu 19: Hãy xác định hành vi vi phạm luật Lao động của người sử dụng lao động?
	A. Trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động như đã cam kết trong hợp đồng.
	B. Trả lương không đúng theo hợp đồng.

	C. Đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
	D. Mua bảo hiểm y tế cho người lao động.


Câu 20: Nhận định nào sau đây sai?
A. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình.
B. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái.
C. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.

D. Ông bà, người thân có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.

Câu 21:  Hành vi nào thực hiện đúng luật Lao động của người sử dụng lao động?

	A. Tự ý bỏ việc không báo trước.
	B. Không trả đủ lương theo hợp đồng.

	C. Mua bảo hiểm y tế cho người lao động.
	D. Nghỉ việc dài ngày không lí do.


Câu 22: Anh T đi mua xăng bị đong thiếu. Vậy người bán xăng vi phạm gì trong kinh doanh?

	A. Kê khai đúng số vốn.
	B. Gian lận.

	C. Trốn thuế.
	D. Kinh doanh hàng lậu.


Câu 23: Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là
	A. thỏa thuận lao động.
	B. hợp đồng lao động.

	C. hợp đồng thuê mướn.
	D. thỏa ước lao động tập thể.


Câu 24: Nhà nước nghiêm cấm kinh doanh lĩnh vực nào sau đây?
	A. Sản xuất muối ăn.
	B. Dịch vụ cắt tóc, gội đầu.

	C. Thuốc nổ, vũ khí.
	D. Đồ mĩ nghệ.


Câu 25: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về

	A. đạo đức kinh doanh.
	B. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh.

	C. mặt hàng kinh doanh.
	D. quyền công dân trong kinh doanh.


Câu 26: Theo quy định của pháp luật, bất cứ người kinh doanh nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ

	A. nộp thuế cho Nhà nước.
	B. thu hút nguồn viện trợ.

	C. thế chấp mọi tài sản.
	D. tăng đầu cơ tích trữ.


Câu 27: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc.

	B. Nếu vợ chồng bình đẳng thì sẽ không có trật tự trong gia đình.

	C. Gia đình hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính.

	D. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc.


Câu 28: Trong các mặt hàng sau, mặt hàng nào có mức thuế thấp nhất?
	A. Thuốc lá.
	B. Vàng mã, hàng mã.

	C. Rượu.
	D. Đồ dùng dạy học.


Câu 29: Mọi người có …….để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước.
	A. nghĩa vụ lao động.
	B. quyền lao động.

	C. nghĩa vụ kinh doanh.
	D. tự do lao động.


Câu 30: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào được phép kết hôn?
	A. Giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài.
	B. Giữa người từng là cha nuôi với con nuôi.

	C. Giữa những người đang có vợ (hoặc có chồng).
	D. Giữa những người có cùng dòng máu trực hệ.


Câu 31: Quyền tự do kinh doanh là
	A. quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.

	B. quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp.

	C. quyền lao động để tạo ra của cải, vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội phát triển. 

	D. công dân phải sử dụng đúng đắn quyền tự do kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế.


Câu 32: Hành vi nào sau đây vi phạm luật Lao động?
	A. Cưỡng bức, ngược đãi người lao động.
	B. Trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

	C. Dạy nghề, dạy học để có việc làm.
	D. Trả đủ tiền công theo thỏa thuận.


Chúc các em làm bài tốt!
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Trắc nghiệm: (10 điểm). Chọn và ghi lại chữ cái đầu của đáp án mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Công dân có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách?

	A. Quan sát và góp ý.
	B. Đặc biệt và thông thường.

	C. Bàn bạc và trao đổi.
	D. Trực tiếp hoặc gián tiếp.


Câu 2: Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội vừa là quyền vừa là

	A. khát vọng cao đẹp của công dân.

	B. nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi công dân.

	C. trách nhiệm của công dân đối với nhà nước, xã hội.

	D. mong muốn của công dân đối với nhà nước, xã hội.


Câu 3: Việc làm nào dưới đây của công dân thể hiện phẩm chất chí công vô tư?
A. Đối xử công bằng với bạn bè.
B. Thiên vị cho người thân của mình.
C. Chỉ biết đến lợi ích của bản thân.
D. A dua theo bạn bè làm điều không đúng.
Câu 4: Quan điểm “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà” là thể hiện phẩm chất nào dưới đây?
A. Nhân nghĩa.            B. Lịch sự, tử tế.         C. Tự chủ.
      D. Chí công vô tư.
Câu 5: Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư, học sinh cần có thái độ nào dưới đây?
A. Chỉ biết đến bản thân mình.
B. Giải quyết công việc một cách công bằng.
C. Bao che cho người có hành vi vụ lợi cá nhân.
D. Làm việc theo cảm tính.
Câu 6:  Không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích             chung lên trên lợi ích cá nhân được gọi là?

    A. Đức tính khiêm nhường.                              B. Đức tính tiết kiệm.

    C. Đức tính trung thực.                                     D. Đức tính Chí công vô tư.

Câu 7: Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện Chí công vô tư?

A. Quân pháp bất vị thân.       

 B. Tha kẻ gian, oan người ngay.

C. Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

D. Bề trên ở chẳng kỉ cương

Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa.

Câu 8: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung được gọi là?

A. Khiêm nhường.           B. Dân chủ.                      C. Trung thực.                  D. Kỉ luật.

Câu 9: Những quy định chung của cộng đồng, của xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất trong hành động được gọi là?

A. Kỉ luật.                       B. Pháp luật.                       C. Tự trọng.                     D. Trung thực.

Câu 10: Học sinh thể hiện thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể thông qua việc
 A. tôn trọng nội quy của trường, lớp.             B. duy trì mọi quan điểm cá nhân. 

 C. bảo lưu mọi ý kiến của mình.                    D. thúc đẩy mâu thuẫn gây mất đoàn kết.
Câu 11: Trong giờ sinh hoạt, lớp 9A bàn về kế hoạch tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các thành viên của lớp đề xuất nhiều ý kiến khác nhau dưới sự điều hành của lớp trưởng. Việc làm của các bạn lớp 9A thể hiện nội dung nào dưới đây?
A. Siêng năng, kiên trì.
B. Năng động và sáng tạo.
C. Dân chủ và kỉ luật.
D. Tích cực, tự giác.
Câu 12: Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của
A. tập thể và xã hội.
B. bản thân và gia đình.
C. cá nhân.
D. chính mình.
Câu 13: Say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có là nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Sáng tạo.             B. Tự lập.
   C. Liêm khiết.            D. Trung thực.
Câu 14: Năng động, sáng tạo giúp con người có thể vượt qua những
A. định kiến cá nhân.
  B. mưu cầu lợi ích.
C. khó khăn, thử thách.
          D. nhu cầu tầm thường.
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của lao động sáng tạo?
A.Đạt kết quả cao trong học tập.                   B. Dựa vào chỉ đạo của người khác.

C. Đem lại vinh dự cho bản thân.                  D. Rút ngắn thời gian.để đạt mục đích.
Câu 16: Người có tính năng động, sáng tạo thường thể hiện ở việc làm nào dưới đây?
A. Phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.              B. Dao động trước khó khăn, thử thách.

C. Thụ động trong giải quyết công việc.               D. Chủ động, linh hoạt trong mọi hoạt động.
Câu 17: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện tính sáng tạo trong công việc?
A. Vứt đồ đặc bừa bãi, không ngăn nắp.

B. Đang làm việc này, lại chạy ra làm việc khác.

C. Chỉ làm theo những điều được hướng đẫn, chỉ bảo.

D. Biết sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi, hoạt động thể dục thể thao hợp lý.
Câu 18: Thông qua việc quản lí nhà nước, quản lí xã hội, công dân sẽ được thực hiện
	A. quyền làm chủ của mình đối với nhà nước, xã hội.

	B. mục tiêu và nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.

	C. quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội.

	D. vai trò to lớn của mình đối với đất nước.


Câu 19: Tham gia quản lí nhà nước, quản  lí xã hội là
	A. quyền chính trị quan trọng nhất của công dân.

	B. quyền chính trị duy nhất của công dân.

	C. quyền của cán bộ, công chức nhà nước.

	D. nghĩa vụ bắt buộc đối với công dân.


Câu 20: Câu tục ngữ: “Phải biết lấy mềm để thắng cứng. Lấy yếu để thắng mạnh” nói về người như thế nào?

A. Lười làm, ham chơi.                                 B. Chỉ biết lợi cho mình.

C. Có tính năng động, sáng tạo.                    D. Dám nghĩ, dám làm.

Câu 21: Ông Ba buôn bán ma túy trái phép. Ông Ba đã vi phạm pháp luật loại nào dưới đây?

    A. Hình sự.       B. Hành chính.                  C. Dân sự.                           D. Kỉ luật.

Câu 22: Anh An đi xe ô tô, đến ngã ba anh vượt đèn đỏ. Anh An phải chịu trách nhiệm nào sau đây?

  A. Hình sự.       B. Hành chính.                    C. Dân sự.                              D. Kỉ luật.

Câu 23: Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật dân sự?

A. Lan thường xuyên nghỉ học không có lí do.

B. Chị Hoa buôn bán trẻ em sang Trung Quốc.

C. Bà Hà lấn chiếm vỉa hè để buôn bán.

D. Anh Hùng Chiếm đoạt tài sản của em trai mình.

Câu 24: Để thu lãi cao, bà Tân đã mua lợn chết do mắc bệnh với giá rẻ về chế biến để bán với giá cao. Bà Tân phải chịu trách nhiệm gì?

          A. Hình sự.            B. Hành chính.               C. Dân sự.                      D. Kỉ luật.

Câu 25: Hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật hành chính?

A. Anh Phi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

B. Anh Đông và mấy thanh niên đá bóng dưới lòng đường.

C. Bác An trồng rau sạch, chất lượng cao để bán.

D. Chị Huệ thường đổ rác xuống lòng đường.

Câu 26: Quyền tham gia bầu cử và ứng cử của công dân theo quy định của pháp luật là thể hiện quyền gì sau đây?

  A. Quyền tự do cơ bản của công dân.     B. Quyền dân chủ của công dân.

  C. Quyền thăng tiến của công dân.         D. Quyền bình đẳng của công dân.

.Câu 27: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là biểu hiện hình thức dân chủ nào sau đây?
        A. Dân chủ công khai.                                     B. Dân chủ đa số. 

        C. Dân chủ gián tiếp.                                       D. Dân chủ trực tiếp.

Câu 28: Phẩm chất nào dưới đây là điều kiện để dân chủ được đảm bảo thực hiện có hiệu quả?

A. Tự chủ.           B. Năng động.         C. Liêm khiết.             D. Kỉ luật.
Câu 29: Người nông dân nghiên cứu, sáng chế ra máy bóc lạc phục vụ trong sản xuất được gọi là?
   A. Năng động, sáng tạo.      B. Tích cực, tự giác.   C. Cần cù, tự giác.   D. Cần cù, chịu khó.

Câu 30: Tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm được gọi là?

   A. Năng động.                     B. Chủ động.              C. Sáng tạo.             D. Tích cực.

Câu 31: Em tán thành với quan điểm nào sau đây?
A. Học sinh nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo.

B. Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài.
C. Người càng năng động, sáng tạo thì càng vất vả.

D. Năng động, sáng tạo cần có đối với con người trong nền kinh tế thị trường.
Câu 32: Mối quan hệ giữa năng động và sáng tạo là?
A. Năng động là cơ sở để sáng tạo, sáng tạo là động lực để năng động.

B. Năng động là động cơ để sáng tạo, sáng tạo là con đường để năng động.

C. Năng động là mục đích để sáng tạo, sáng tạo là con đường để năng động.

D. Năng động là cơ sở để sáng tạo, sáng tạo là con đường để năng động.

Câu 33: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không thể hiện tính năng động?

A. Tham gia các hoạt động của lớp và nhà trường đưa ra.

B. Giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

C. Tự tin phát biểu trước đám đông.

D. Nhút nhát, lảng tránh việc của tập thể.

Câu 34: Trong buổi họp lớp các thành viên trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp về chương trình văn nghệ chào mừng 20/11, việc làm đó thể hiện điều gì?

A. Trung thành.           B. Kỉ luật.          C. Dân chủ.               D. Tự chủ.

Câu 35: Biểu hiện của kỉ luật là?
A. Phát biểu tại hội nghị.                                B. Đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt lớp.

C. Góp ý vào Luật Giáo dục.                         D. Không hút thuốc nơi công cộng.

Câu 36: Biểu hiện của dân chủ là?
A. Xả rác bừa bãi ở nơi công cộng.                B. Không hút thuốc tại bệnh viện.

C. Không đi học muộn.                                 D. Đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt.
Câu 37: Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

A.Quyền được học tập.                                      B.Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội.

C.Quyền tự do kinh doanh.                                D.Quyền được học tập.

Câu 38: Hành vi đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xe vi phạm pháp luật loại nào?

A.Vi phạm pháp luật hành chính.                       B.Vi phạm pháp luật hình sự.

C.Vi phạm pháp luật dân sự.                              D.Vi phạm kỉ luật.

Câu 39: Hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện?
A. Anh A trong lúc say rượu đã đánh bạn bị thương nặng.
B. Em H bị tâm thần nên lấy đồ của cửa hàng mà không trả tiền.

C. Bé C 4 tuổi vô tình nghịch lửa làm cháy gian hàng nhà hàng xóm.

D. Anh D lên cơn động kinh nên đã đập phá tài sản ở bệnh viện.
Câu 40: Người có hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân nhân phải chịu trách nhiệm nào dưới đây?
A. Trách nhiệm hành chính.
B. Trách nhiệm hình sự.
C. Trách nhiệm dân sự.
D. Trách nhiệm kỉ luật.
Chúc các em làm bài tốt!

